
Buôn bán người tồn tại song mối đe dọa bị che giấu

Hướng dẫn Phòng Chống 
Buôn Bán Người

Khai báo&tư vấn khi phát sinh thiệt 
hại do nạn buôn bán người

Phân loại Tên tổ chức Số điện thoại

Tư vấn thông tin 
cuộc sống, xuất 

nhập cảnh, lưu trú

Trung tâm hướng dẫn tổng hợp 
dành cho người nước ngoài 1345

Tư vấn dành cho �
lao động nước �

ngoài

Trung tâm tư vấn nhân lực người 
nước ngoài 1577-0071

Tổng đài tư vấn thuyền viên 
người nước ngoài

(Điện thoại Hàn Quốc) 
1566-3151
(Khi gọi từ nước ngoài))
+8251-911-3151

 Hỗ trợ cơ sở dành 
cho người phụ nữ 

nước ngoài

Durebang(Trung tâm hỗ trợ  
buôn bán mại dâm) 031-841-2609

Trung tâm tư vấn 
phụ nữ di cư

(Seoul) 02-2038-0173
(Daegu)053-745-4508/ 741-3288
(Incheon) 032-446-0091
(Gangwon) 033-244-1366
(Chungbok) 043-223-5253

(Chungnam 041-566-1366
(Jeonbuk) 063-255-1366
(Jeonnam) 061-282-1562
(Jeju) 064-722-6242

▶ Hướng dẫn về các tổ chức tư vấn và hỗ trợ người nước ngoài

Cơ Quan Trung Ương Bảo Vệ Quyền Lợi 
Nạn Nhân Buôn Bán NgườiBộ Bình đẳng giới 

베트남어인신매매 방지 안내

Tư vấn 1600-8248
▶ �Cơ Quan Trung Ương Bảo Vệ Quyền Lợi  

Nạn Nhân Buôn Bán Người 
(Các ngày trong tuần 10:00 – 17:00)

▶ sở cảnh sát

Khai báo 112



Luật phòng chống buôn bán người, v.v. và bảo vệ nạn nhân (sau đây gọi 
là Luật phòng chống buôn bán người) được ban hành vào ngày 20 tháng 
4 năm 2021 để ngăn chặn nạn buôn bán người và bảo vệ hỗ trợ nạn nhân, 
được thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Luật phòng chống buôn bán người

｢Luật Phòng chống Buôn bán Người｣ Điều 2 khoản 1
"Buôn bán người" là việc tuyển mộ, vận chuyển, truyển tải,  che giấu, bàn 
giao hoặc tiếp nhận người qua phương cách dùng bạo lực, đe dọa, lừa gạt, 
dùng uy lực v.v nhằm mục đích bóc lột như buôn bán mại dâm, bóc lột 
tình dục, bóc lột sức lao động, lấy nội tạng v.v

'Buôn bán người' là gì?

Tội phạm buôn bán người

•� Tội bắt cóc, dụ dỗ và mua bán người quy định tại Chương 31 luật hình sự

•� Sử dụng vũ lực, đe dọa, lừa gạt, dùng uy lực v.v. để buôn bán mại dâm theo 
luật trừng phạt buôn bán mại dâm 

•� �Các hành vi ép buộc, buôn bán trẻ em và thanh thiếu niên theo luật bảo vệ 
tình dục vị thành niên và luật phúc lợi trẻ em v.v.

•� �Các hành vi cưỡng chế lao động, cưỡng chế làm việc theo luật Tiêu chuẩn 
Lao động, luật Người đi biển, luật Phúc lợi của Người khuyết tật v.v.

3 yếu tố buôn bán người

Tuy nhiên, trong trường hợp trẻ em/thanh thiếu niên và người khuyết tật ngay 
cả khi không có yếu tố phương cách thì vẫn được coi là 'buôn bán người v.v.'

Trong ba yếu tố: ① Mục đích ② Phương cách ③ Hành vi 
Buôn bán người v.v phải đáp ứng từ trên 1 yếu tố trở lên

Ngoài ra, nạn nhân của nạn buôn người cho dù có đồng ý với các hạng mục 
cũng không ảnh hưởng đến việc xác định là nạn nhân của nạn buôn người

Phương 
cách

Tuyển dụng

Vận chuyển

Truyền đạt 

Che giấu

Bàn giao

Tiếp nhận

Hành vi

Buôn bán mại dâm 
và bóc lột tình dục

Bóc lột sức lao �
động

Bóc lột �
lấy nội tạng v.v

Vũ lực, đe dọa, ép buộc, 
bắt giữ, giam cầm, khống 

chế, dụ dỗ, mua bán

Lừa gạt, dùng uy lực�
Lợi dụng tình trạng túng 

quẫn

Hứa hoặc cung cấp các 
lợi ích vật chất hoặc 

tiền bạc cho người bảo 
vệ&giám sát

Mục đích
bóc lột


